
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10, ngõ 167, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ NHẬT - HÀN

0107818503

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng 4312

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

4. Quảng cáo 7310

5. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

6. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Điều hành tua du lịch 7912

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

12. Đại lý du lịch 7911

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Khai thác gỗ 0221

15. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ 
NHẬT - HÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOREA - JAPAN INTERNATIONAL 
STUDY ABROAD CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KJC., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934 446 069
Email: khoa.kjccompany@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay;

5229

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

24. Xây dựng công trình công ích 4220

25. Phá dỡ 4311

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

27. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

28. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

29. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

30. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

31. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

32. Xây dựng nhà các loại 4100

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

34. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

35. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

36. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

37. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

38. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

39. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Cho thuê xe có động cơ 7710

42. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8559

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN KHOA

Thôn Ba Đông Trại, 
Xã Đồng Quang, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

300.000.000 60,000 142117284

2 NGUYỄN 
NGỌC 
TUÂN

Thôn Ba Đông Trại, 
Xã Đồng Quang, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

200.000.000 40,000 142277124

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142117284
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ba Đông Trại, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 801, sảnh B, Đại Kim Building, ngõ 2 Định Công Thượng, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN KHOA Nam

24/09/1985 Kinh Việt Nam

11/05/2007 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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